
SƠ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUANG 

 

Số : 475/BVĐKKVBQ-TCHC 

Về việc Cải tạo, sửa chữa khu vực phòng 

chờ - Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 

ĐKKV Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bắc Quang, ngày 7 tháng 09 năm 2026 

                                                                                                                                

 

Kính gửi: Các đơn vị, công ty thương mại, dịch vụ cửa hàng 

kinh doanh cung cấp vật tư hàng hóa. 

 

       1. Hiện nay Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang thực hiện kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa khu vực phòng 

chờ - Khoa Khám bệnh, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, nhằm 

khắc phục tình trạng quá tải; không gian ngồi chờ; cải thiện điều kiện phục vụ người 

bệnh; bảo đảm an toàn, thuận tiện, vệ sinh và góp phần nâng cao chất lượng khám, 

chữa bệnh.  

Quy mô công trình dự kiến như sau:  

Cải tạo, sửa chữa khu vực phòng chờ - Khoa Khám bệnh: 

- Móng dùng móng cột trụ BTCT đá 1x2 mác 250#. Đệm bê tông lót móng đá 

2x4 mác 100#, cột dùng cột thép hộp 100x100x1.8mm, giằng cột dùng thép hộp 

50x50x1.1mm liên kết với thép hộp 30x30x1.1mm, vì kèo dùng thép hộp 

40x80x1.4mm. Xà gồ dùng thép hộp 50x50x1.1mm. Mái lợp tôn liên doanh dày 

0.4mm. Nền đổ BT đá 1x2 M150# dày 70mm trên lớp đắp đầm trặt. Nền hoàn thiện 

lát gạch LD KT 600x600 màu sáng. 

- Đóng vách tường ngăn bằng tấm panel tôn trục A, C đoạn 1-7. 

- Đóng trần bằng tôn khung thép hộp (tận dụng lại trần nhựa cũ). 

- Cửa đi và cửa sổ tận dụng lại cửa cũ. 

- Lắp đặt hệ thống điện, thiết bị điện cho công trình 

2. Hồ sơ báo giá bao gồm: 

- Báo giá (theo mẫu kèm công văn 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh, số điện thoại, căn cước công dân, địa chỉcủa 

đại diện đơn vị cung cấp hàng. 

Kính đề nghị công ty/doanh nghiệp/ đủ năng lực báo giá chi tiết gửi về bệnh 

viện ĐKKV Bắc Quang theo địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, thôn 

1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian đến trước 8h ngày 11/09/2026. Để 

bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công công 



trình. 

Hình thức nhận báo giá:  Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh 

của người đại diện và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Phạm Tiến Hùng - Phòng Tổ 

chức hành chính - Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, thôn Quang Vinh, xã Bắc 

Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: Số điện thoại: 0976661778./. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:                                                              

- Như trên; 

- Ban giám đốc BV; 

- Đăng Website BV; 

- Lưu: VT, TCHC.  

                                                                                           

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

              Phạm Mạnh Công 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU BÁO GIÁ 

Kèm theo Công văn số 475 /BVĐKKVBQ-TCHC, ngày 7 tháng 9 năm 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang 

 

         Chúng tôi: …………………………………….……………………………… 

Địa chỉ:........................................................................................................................ 

Điện thoại :................................................................................................................. 

            Công ty thương mại, dịch vụ gửi đến quý bệnh viện bản chào giá các mặt 

hàng như sau: 

 

STT Tên công tác Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng 

móng ≤6m - Cấp đất III 

100m3 0,0446   

2 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ 

công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 2x4, PCB30 

m3 0,2625   

3 Ván khuôn gỗ móng cột - Móng vuông, chữ nhật 100m2 0,2688   

4 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm tấn 0,1888   

5 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ 

công, rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40 

m3 2,6880   

6 Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu 

≤1m - Cấp đất III 

1m3 3,2256   

7 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ 

công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 2x4, PCB30 

m3 0,8064   

8 Xây móng bằng gạch Block - Chiều dày ≤33cm, 

vữa XM M75, PCB40 

m3 3,3264   

9 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, 

M150, đá 1x2, PCB40 

m3 17,7506   

10 Lát nền, sàn - Tiết diện gạch ≤ 0,36m2, vữa XM 

M75, PCB40 

m2 253,5800   

11 Bu lông neo móng M10 cái 84,0000   

12 Gia công cột bằng thép hình tấn 0,4842   

13 Lắp cột thép các loại tấn 0,4842   

14 Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ 

≤9m 

tấn 0,9712   

15 Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m tấn 0,9712   

16 Gia công xà gồ thép tấn 0,5624   

17 Lắp dựng xà gồ thép tấn 0,5624   



18 Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ 100m2 3,1915   

19 Tấm ốp nóc, ốp sườn md 78,9780   

20 Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p 

dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 90mm 

100m 0,1560   

21 Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán 

keo - Đường kính 90mm 

cái 6,0000   

22 Cầu chắn rác cái 4,0000   

23 Xây tường thẳng bằng gạch Block - Chiều dày 

≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 

m3 5,2888   

24 Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, 

PCB40 

m2 48,0800   

25 Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng 

sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 

m2 48,0800   

26 Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, 

PCB40 

m2 49,1200   

27 Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng 

sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 

m2 49,1200   

28 Thi công vách ngăn bằng tấm Panel tôn m2 165,2970   

29 Thi công trần bằng tấm nhựa khung xương m2 228,4800   

30 Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm m2 41,7600   

31 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6mm2 m 30,0000   

32 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 m 80,0000   

33 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 m 250,0000   

34 Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 2 bóng bộ 12,0000   

35 Lắp đặt công tắc 1 hạt cái 12,0000   

36 Lắp đặt ổ cắm đôi cái 17,0000   

37 Đế nhựa  cái 23,0000   

38 Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A cái 6,0000   

39 Lắp đặt các automat 1 pha ≤100A cái 1,0000   

40 Tủ điện tổng bộ 1,0000   

41 Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây 

dẫn - Đường kính ≤27mm 

m 250,0000   

  Tổng cộng       

 

 


